
Phụ lục I
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2024/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 813 /QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Tổng số:  06 người

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức vụ/ chức danh;
 Đơn vị công tác

Tuổi khi
giải quyết
tinh giản
biên chế

Số tháng,
năm về

hưu trước
tuổi

Tuổi nghỉ
hưu theo
Nghị định

135/NĐ-CP

Số năm, tháng đóng BHXH
theo quy định NĐ 178/NĐ-CP

Thời điểm
nghỉ hưu
trước tuổi

Tiền lương
tháng hiện

hưởng
Ghi chú

Tổng
cộng

Số năm làm công việc
nặng nhọc, độc hại

hoặc có phụ cấp khu
vực hệ số 0,7 trở lên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I Công chức thuộc sở

1 Đỗ Thị Bích Hằng 10/01/1971 Trung cấp Văn thư, Văn phòng, Sở Xây dựng 54 tuổi 07
tháng

03 năm 01
tháng

57 tuổi 08
tháng

28 năm 09
tháng 01/09/2025 13.063.050

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp bộ máy: Hợp nhất
nguyên trạng Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái
Bình và Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
(Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của
UBND tỉnh Hưng Yên);
- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được
cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

2 Hoàng Văn Lơ 03/10/1970 Đại học Chuyên viên, Phòng Quản lý vận tải và
an toàn giao thông, Sở Xây dựng

54 tuổi 10
tháng

07 năm 02
tháng 62 tuổi 31 năm 09

tháng 01/09/2025 12.636.000

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp bộ máy: Thành
lập Phòng Quản lý vận tải và an toàn giao thông trên cơ
sở hợp nhất Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Xây dựng
tỉnh Thái Bình, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và
Đào tạo lái xe và Phòng An toàn giao thông thuộc Sở
Xây dựng tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 11/2025/QĐ-
UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên);
- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được
cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

II Viên chức thuộc Sở

1 Đỗ Hồng Văn 02/12/1972 Đại học
Viên chức, Trung tâm Đăng kiểm xe
cơ giới Hưng Yên (trực thuộc Sở Xây
dựng tỉnh Hưng Yên)

52 tuổi 10
tháng

09 năm 02
tháng 62 tuổi 15 năm 02

tháng 01/9/2025

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp bộ máy: Giải thể
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên trực thuộc
Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 1288/QĐ-
UBND ngày 10/6/2025);
- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được
cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

III Lao động hợp đồng của Sở

1 Trần Văn Huỳnh 01/3/1969 Lái xe, Văn phòng,  Sở Xây dựng 56 tuổi 05
tháng

05 năm 07
tháng 62 tuổi 25 năm 07

tháng 01/09/2025 11.787.750

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp bộ máy: Hợp nhất
nguyên trạng Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái
Bình và Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
(Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của
UBND tỉnh Hưng Yên);
- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được
cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

2 Lê Thanh Khoa 01/02/1971 Lái xe, Văn phòng,  Sở Xây dựng 54 tuổi 06
tháng

07 tuổi 06
tháng 62 tuổi 20 năm 01

tháng 01/9/2025 11.261.250

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp bộ máy: Hợp nhất
nguyên trạng Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái
Bình và Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
(Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của
UBND tỉnh Hưng Yên);
- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được
cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

3 Trần Hữu Quyết 14/6/1972 Lái xe, Văn phòng,  Sở Xây dựng 53 tuổi 02
tháng

08 năm 10
tháng 62 tuổi 23 năm 01/9/2025 11.261.250

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp bộ máy: Hợp nhất
nguyên trạng Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái
Bình và Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
(Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của
UBND tỉnh Hưng Yên);
- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và được
cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.



Phụ lục II
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NGHỈ THÔI VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2024/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Tổng số:  03   người

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ đào
tạo

Chức vụ/ chức danh;
 Đơn vị công tác

Tuổi khi
giải quyết
tinh giản
biên chế

Tuổi nghỉ
hưu theo
Nghị định

135

Số năm, tháng đóng BHXH
theo quy định NĐ 178

Thời điểm
nghỉ thôi việc

Tiền lương
tháng hiện

hưởng
Ghi chú

Tổng
cộng

Số năm làm công
việc nặng nhọc,
độc hại hoặc có

phụ cấp khu vực
hệ số 0,7 trở lên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Công chức thuộc Sở, ngành

1 Vũ Ngọc Dương 01/11/1973 Đại học Thanh tra viên, Phòng Quản lý vận tải và an
toàn giao thông, Sở Xây dựng

51 tuổi 09
tháng 62 tuổi 15 năm 01

tháng 01/9/2025 13.617.396

-  Cơ  quan  trực  tiếp  thực  hiện  sắp  xếp  bộ  máy:
Thành lập Phòng Quản lý vận tải và an toàn giao
thông trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý vận tải
thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình, Phòng Quản lý
vận tải, phương tiện và Đào tạo lái xe và Phòng An
toàn giao thông thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
(Quyết  định  số  11/2025/QĐ-UBND  ngày
01/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên);
- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ thôi việc và được
cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

II LĐHĐ thuộc Sở, ngành

1 Giang Xuân Huy 24/04/1980 Lái xe, Văn phòng,  Sở Xây dựng 45 tuổi 04
tháng 62 tuổi 21 năm 05

tháng 01/9/2025 11.261.250

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp bộ máy: Hợp
nhất nguyên trạng Văn phòng thuộc Sở Xây dựng
tỉnh Thái Bình và Văn phòng thuộc Sở Xây dựng
tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên);
- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ thôi việc và được
cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.

2 Nguyễn Nhật Đạt 04/06/1981 Lái xe, Văn phòng,  Sở Xây dựng 44 tuổi 02
tháng 62 tuổi 17 năm 06

tháng 01/9/2025 11.787.750

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp bộ máy: Hợp
nhất nguyên trạng Văn phòng thuộc Sở Xây dựng
tỉnh Thái Bình và Văn phòng thuộc Sở Xây dựng
tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên);
- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ thôi việc và được
cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý.
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